NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 
VÀ LUẬT CÔNG ĐOÀN SỬA ĐỔI NĂM 2012
 ----------------------------

1. Thông tin chung

* Bộ Luật Lao động năm 1994, có:
· 17 chương, 198 điều; 

· Đã có 3 lần sửa đổi, bổ sung (2002, 2006, 2007);
- 
Có 3 luật được tách ra từ Bộ luật Lao động đó là: Luật BHXH; Luật Dạy nghề; Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

* Bộ Luật Lao động năm 2012, có:
-    17 chương, 242 điều; 
-  
Tăng 44 điều so với Bộ luật Lao động năm 1994;
(Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013).

* Luật Công đoàn năm 1990, có: 4 chương và 19 điều. 
* Luật Công đoàn năm 2012, có 6 chương, 32 điều (tăng 02 chương, 13 điều so với Luật Công đoàn năm 1990) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

2. Những nội dung mới:
* Có bổ sung quy định cấm đối với người sử dụng lao động, cụ thể:
-
Không được giữ giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;
-
Không được bắt người lao động cam kết những vấn đề làm hạn chế quyền của người lao động;
-
Không được bắt người lao động phải ký quỹ, cầm cố, thế chấp khi ký Hợp đồng lao động.
- 
Lương của người lao động trong thời gian thử việc tăng 15% (từ 70% lên 85%). 
· Có phụ lục Hợp đồng lao động (trước đây không quy định về điều này);
- 
Thêm quy định về cho thuê lại lao động.
* Quy định về đào tạo nghề:
- 
Bổ sung quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao ký năng nghề cho người lao động;
- 
Nếu người lao động học nghề, tập nghề, mà làm ra sản phẩm, dịch vụ thì phải được trả lương; 

- 
Quy định về ký hợp đồng đào tạo (chi phí đào tạo, cam kết làm việc, bồi thường khi không thực hiện cam kết).
* Đối thoại và thương lượng:
- 
Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ 3 tháng 1 lần; ngoài ra phải đối thoại đột xuất theo yêu cầu của mỗi bên; 

- 
Nội dung đối thoại về: SXKD, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, điều kiện làm việc;
- 
Có mục riêng quy định về thương lượng tập thể, trong đó:
+ Quy định về nội dung thương lượng tập thể;
+ Nguyên tắc thương lượng: Thương lượng được vấn đề gì thì lập biên bản, ký và thực hiện vấn đề đó;
+ Không thương lượng được thì tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

* Ký thỏa ước lao động tập thể:
- 
Khi có trên 50% người lao động đồng ý với nội dung TULĐTT thì tiến hành ký kết; 

- 
Gửi 1 bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động; nếu là TULĐTT Ngành, gửi cho Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội 1 bản;
- 
Hiệu lực của TULĐTT từ ngày ký, hoặc từ ngày được ghi trong thỏa ước.

- 
TULĐTT bị vô hiệu hóa khi trái luật.
* Tiền lương:
- 
Đưa ra quy định về mức lương tối thiểu; 

- 
Quy định về căn cứ xác định  mức lương tối thiểu; 

- 
Quy định về thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia;
- 
Tiền lương làm việc ban đêm bằng 130% so với làm việc ban ngày; nếu làm việc thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương của người lao động được cộng thêm 20%.
* Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi:
- 
Bổ sung 01 ngày nghỉ Tết âm lịch (từ 4 ngày lên 5 ngày), nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong một năm lên 10 ngày;
- 
Làm thêm giờ không quá 200 giờ/năm; trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ/năm; 

- 
Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày, khi: Ông, bà nội, ngoại; anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn; 
- 
Người lao động mất việc, thôi việc mà chưa nghỉ hàng năm, được thanh toán tiền của ngày phép chưa nghỉ.
* Kỷ luật lao động:
- 
Doanh nghiệp có 10 lao động trở lên phải có nội quy lao động; nội quy lao động phải đăng ký với cơ quan quản lý lao động;
- 
3 hình thức kỷ luật lao động: Khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương <,= 6 tháng và sa thải;
- 
Bỏ hình thức kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời gian 6 tháng; 

- 
Bổ sung thêm các lỗi bị sa thải là: Đánh bạc; hành hung người gây thương tích; sử dụng ma túy, tiết lộ bí mật,...

* Lao động nữ:
- 
Tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng. Cụ thể thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng;

-
Bổ sung quy định cho phép lao động nữ có thể nghỉ trước sinh với thời gian không quá 2 tháng; hoặc đi làm việc sớm hơn, sau khi đã nghỉ được 4 tháng;
- 
Không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ, đi công tác xa khi có thai > 7 tháng, hoặc nuôi con < 12 tháng;
- 
Lao động nữ không bị xử lý kỷ luật khi: Mang thai; nuôi con nhỏ; nghỉ thai sản.
* Lao động là người nước ngoài:
-  
Quy định điều kiện lao động nước ngoài vào làm việc:

+ Có năng lực hành vi dân sự; có trình độ chuyên môn; không phải là người phạm tội; có giấy phép lao động;
+ Khi xuất nhập cảnh phải có giấy phép lao động (trước đây, quy định người nước ngoài vào Việt Nam làm việc thời gian > 3 tháng mới cần giấy phép);
- Quy định người sử dụng lao động nhận lao động nước ngoài vào làm việc mà không có giấy phép thì bị xử lý.
* Tuổi nghỉ hưu của người lao động:
- 
Tuổi nghỉ hưu chung: Nam 60 và Nữ 55;
- 
Với người lao động có chuyên môn cao, người lao động quản lý và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm;
- 
Lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, vùng sâu, vùng xa, lao động bị suy giảm sức khỏe được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn. 
3. Những quy định mới liên quan đến Công đoàn trong Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012
* Khẳng định chủ thể đại diện cho người lao động là Công đoàn:
- 
Nơi có Công đoàn cơ sở thì CĐCS là đại diện cho người lao động ở cơ sở đó; 

- 
Nơi không có CĐCS thì công đoàn cấp trên trực tiếp là đại diện bảo vệ người lao động;
- 
Bỏ quy định về Công đoàn lâm thời.
* Về thành lập Công đoàn:
-
Khẳng định người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn;
-
Quy định trình tự người lao động thành lập Công đoàn;
· Tổ chức Ban vận động thành lập Công đoàn;
-
Nhiệm vụ của Ban vận động thành lập Công đoàn (tuyên truyền, nhận đơn xin gia nhập Công đoàn, tổ chức đại hội thành lập, bầu Ban Chấp hành Công đoàn);
-
Ban Chấp hành CĐCS làm văn bản gửi Công đoàn cấp trên trực tiếp đề nghị ra quyết định công nhận;
-
Sau khi có quyết định công nhận, CĐCS được thừa nhận là pháp nhân hoạt động hợp pháp; 

· Trách nhiệm của Công đoàn cấp trên. 

* Các hành vi bị cấm:
- 
Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn; 

- 
Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập công đoàn;
- 
Phân biệt đối xử với người lao động khi gia nhập công đoàn.
* Cơ chế bảo vệ Cán bộ công đoàn:
- Khi cán bộ công đoàn chuyên trách đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động thì được đương nhiên gia hạn đến hết nhiệm kỳ;
- Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ, sa thải Cán bộ công đoàn nếu không có ý kiến của Ban Chấp hành CĐCS hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp;
- Nếu Cán bộ công đoàn bị sa thải trái luật, Công đoàn có trách nhiệm bảo vệ; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đứng ra khởi kiện;
- Công đoàn hỗ trợ tìm việc làm và trợ cấp trong thời gian Cán bộ công đoàn bị gián đoạn việc làm.

* Người sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động:
- 
Bố trí phòng làm việc, cung cấp thông tin; 

-
Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng thời gian cho hoạt động Công đoàn: 
+ Với Chủ tịch, Phó Chủ tịch là 24 giờ/tháng; 
+ Với Ủy viên Ban Chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn là 12 giờ/tháng.

-
Cán bộ công đoàn chuyên trách được bảo đảm quyền lợi và hưởng chế độ phúc lợi như người lao động tại doanh nghiệp;
- 
Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc có hưởng lương cho thời gian đi họp, tập huấn nghiệp vụ công đoàn do Công đoàn cấp trên triệu tập.
* Kinh phí công đoàn:
- 
Tất cả các doanh nghiệp đều phải nộp kinh phí công đoàn; 

- 
Tiền lương làm cơ sở đóng kinh phí Công đoàn là tiền lương làm căn cứ nộp BHXH;
- 
Tiền lương làm cơ sở nộp đoàn phí Công đoàn là tiền lương thực lĩnh.

* Sử dụng kinh phí công đoàn:
- 
Theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn;
- 
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, nghị quyết, đường lối của Đảng, Nhà nước;
- 
Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động; 
- 
Xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn;
- 
Các hoạt động thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động;
- 
Trả lương, khen thưởng; 

- 
Hoạt động văn hóa, tinh thần cho người lao động;
- 
...
(Tổng hợp và cung cấp: Ban Chính sách - Pháp luật CĐNHVN)
